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Khảo sát này được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá việc thực hiện Thông tư 21/2013/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện. Từ đó, nhằm sửa đổi, hoàn thiện thông tư phù hợp với tiềm lực của từng cơ sở y tế trong cả nước. Đồng thời, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.
A. THÔNG TIN CHUNG
	Mã
	Câu hỏi

	A1 
	Tỉnh thành:

	A2 
	Tên Bệnh viện: ________________________________________________________

	A3 
	Phân loại:
 1. Bệnh viện Nhà nước
 2. Bệnh viện tư nhân

	A4 
	Hạng bệnh viện:
 Hạng đặc biệt
 Hạng I
 Hạng II
 Hạng III
 Hạng IV


B. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ
	Mã
	Câu hỏi

	B1 
	Bệnh viện của Anh/Chị có Hội đồng thuốc và điều trị (HĐT&ĐT) không?  
 1. Có		           0. Không

	B2 
	B2.1. Có quyết định thành lập HĐT&ĐT không?  1. Có→B2.2	      0. Không
B2.2. Ngày thành lập HĐT&ĐT: [___|___] / [___|___] / [___|___] (dd/mm/yy)

	B3 
	Có bao nhiêu thành viên trong HĐT&ĐT: [___|___] (thành viên)

	B4 
	Các thành viên trong hội đồng thuốc và điều trị bao gồm?
 1. Giám đốc bệnh viện
 2. Phó giám đốc bệnh viện
 3. Trưởng khoa dược
 4. Dược sĩ lâm sàng 
 5. Dược sĩ khoa dược
 6. Trưởng khoa lâm sàng →ghi cụ thể tên khoa
 7. Bác sĩ khoa lâm sàng →ghi cụ thể tên khoa
 8. Bác sĩ chuyên khoa vi sinh
 9. Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
 10. Điều dưỡng trưởng
 11. Trưởng phòng tài chính kế toán
 99. Khác: ______________________

	B5 
	Chủ tịch HĐT&ĐT là:
 1. Giám đốc bệnh viện
 2. Phó giám đốc bệnh viện
 3. Trưởng khoa dược
 4. Trưởng khoa lâm sàng →ghi cụ thể tên khoa
 99. Khác: ______________________

	B6 
	Phó chủ tịch HĐT&ĐT là:
 1. Giám đốc bệnh viện
 2. Phó giám đốc bệnh viện
 3. Trưởng khoa dược
 4. Trưởng khoa lâm sàng → ghi cụ thể tên khoa 
 99. Khác: ______________________

	B7 
	Thư ký HĐT&ĐT là:
 1. Trưởng khoa dược
 2. Dược sĩ lâm sàng 
 3. Dược sĩ khoa dược
 4. Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
 99. Khác: ______________________

	B8 
	HĐT&ĐT có văn bản quy định rõ mục đích, mục tiêu, nhiệm vụ và chức năng của từng thành viên không?   1. Có	           0. Không

	B9 
	Tần suất họp định kỳ (lần/năm): [___|___] 

	B10 
	Tần suất sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ (lần/năm): [___|___] 

	B11 
	B11.1. Thời gian trung bình mỗi lần họp HĐT&ĐT là: [___|___|___|___] (phút)
B11.2. Tài liệu của cuộc họp HĐT&ĐT có được xây dựng trước mỗi cuộc họp không? 
 1. Có	           0. Không
B11.2.1. Nếu có, ai là người chuẩn bị các tài liệu đó: ______________________
B11.2.2. Tài liệu được gửi trước cuộc họp bao ngày? [___|___] 
B11.3. Nội dung thường  họp nhất của HĐT&ĐT là: __________________________________

	B12 
	HĐT&ĐT có thành lập các tiều ban chuyên môn không?  1. Có	           0. Không
B12.1. HĐT&ĐT có bao nhiêu tiểu ban: [___|___] 
B12.2. Các tiểu ban bao gồm:
 1. Tiểu ban xây dựng danh mục thuốc và giám sát sử dụng thuốc
 2. Tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn
 3. Tiểu ban xây dựng hướng dẫn điều trị
 4. Tiểu ban giám sát ADR và sai sót trong điều trị
 5. Tiểu ban giám sát thông tin thuốc 
 99. Khác: ______________________



C. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ 
	Mã
	Câu hỏi

	C1 
	Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc:
C1.1. HĐT&ĐT có xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng thuốc trong bệnh viện không?
 1. Có →C1.2		           0. Không→Lý do	
C1.2. HĐT&ĐT xây dựng các quy định cụ thể về:
 1. Các tiêu chí lựa chọn thuốc để xây dựng danh mục thuốc bệnh viện
 2. Lựa chọn các hướng dẫn điều trị (các phác đồ điều trị)
 3. Quy trình và tiêu chí bổ sung hoặc loại bỏ thuốc ra khỏi danh mục thuốc bệnh viện
 4. Các tiêu chí để lựa chọn thuốc trong đấu thầu mua thuốc
 5. Quy trình cấp phát thuốc từ khoa Dược đến người bệnh 
 6. Lựa chọn một số thuốc không nằm trong danh mục thuốc bệnh viện trong trường hợp phát sinh do nhu cầu điều trị
 7. Hạn chế sử dụng một số thuốc có giá trị lớn hoặc thuốc có phản ứng có hại nghiêm trọng, thuốc đang nằm trong diện nghi vấn về hiệu quả điều trị hoặc độ an toàn
 8. Sử dụng thuốc biệt dược và thuốc thay thế trong điều trị
 9. Quy trình giám sát sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng
 10. Quản lý, giám sát hoạt động thông tin thuốc của trình dược viên, công ty dược và các tài liệu quảng cáo thuốc
 99. Khác: ______________________

	C2 
	Xây dựng danh mục thuốc:
C2.1. HĐT&ĐT có xây dựng danh mục thuốc dùng trong bệnh viện không?
 1. Có→C2.2			           0. Không→Lý do
C2.2. HĐT&ĐT căn cứ vào các tiêu chí nào sau đây để lựa chọn thuốc vào danh mục thuốc? Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tiêu chí đến việc lựa chọn thuốc?
	Tiêu chí
	Mức độ ảnh hưởng

	1. Hiệu quả điều trị của thuốc
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều 

	2. An toàn của thuốc (số lượng, tần suất và mức độ nghiêm trọng của ADR)
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	3. Dạng bào chế của thuốc
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	4. Giá thuốc
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	5. Loại biệt dược gốc hoặc generic
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	6. Đặc tính dược động học của thuốc
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	7. Hệ thống kho chứa, bảo quản
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	8. Nhà sản xuất, cung ứng
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	9. Hướng dẫn điều trị trên thế giới 
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	10. Hướng dẫn điều trị do Bộ Y tế ban hành
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	11. Hướng dẫn điều trị do bệnh viện xây dựng hoặc áp dụng tại bệnh viện
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	12. Thông tin sản phẩm từ nhà sản xuất 
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	13. Bằng chứng từ các nghiên cứu lâm sàng, meta-analysis
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	14. Ý kiến, kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng của các bác sĩ điều trị
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	15. Báo cáo nghiên cứu về kinh tế dược
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	16. Thông tin cung cấp bởi các công ty dược phẩm
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	17. Thông tin cung cấp từ Đơn vị thông tin thuốc
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	18. Thông tin về ADR và sai sót trong sử dụng thuốc ghi nhận tại bệnh viện
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	19. Kết quả đấu thầu
	1. Hoàn toàn không ảnh hưởng
2. Ảnh hưởng rất ít
3. Ảnh hưởng trung bình
4. Ảnh hưởng nhiều
5. Ảnh hưởng rất nhiều

	 99. Khác: ____________________________________________________________


	




	C3 
	Xây dựng và thực hiện các hướng dẫn điều trị:
C3.1. HĐT&ĐT có xây dựng các hướng dẫn điều trị tại bệnh viện không?
 1. Có→C3.2	                     0. Không→Lý do
C3.2. Xây dựng hướng dẫn điều trị dựa trên:
 1. Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế
 2. Hướng dẫn điều trị của các Hiệp hội trên thế giới
 3. Thư viện Cochrane
 4. Khác (ghi rõ): ____________________________________________________________

	C4 
	Xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc:
C4.1. HĐT&ĐT có thực hiện phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc không?
 1. Có→C4.1.1	                 0. Không→ C4.1.2
C4.1.1. Phương pháp được HĐT&ĐT áp dụng để phân tích sử dụng thuốc tại bệnh viện?: 
	 1. Phân tích ABC                              
	

	 2. Phân tích nhóm điều trị                       
	

	 3. Phân tích VEN
	

	 4. Phân tích theo liều xác định trong ngày-DDD
	

	 5. Giám sát sử dụng thuốc 
	

	 99. Các phân tích khác (ghi rõ): __________
	


C4.1.2. Lý do HĐT&ĐT không thực hiện phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc? ___
C4.2. HĐT&ĐT có tiến hành cuộc điều tra/khảo sát về vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc đã được tiến hành tại bệnh viện không? 
 1. Có→C4.2.1	                 0. Không→Lý do
C4.2.1. Nếu có, số lượng là bao nhiêu lần /năm: [___|___|___|___]
C4.2.2. Khi phát hiện ra vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc, HĐT&ĐT có triển khai can thiệp không? 
 1. Có→Ghi rõ                  0. Không→Lý do

	C5 
	Giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) và các sai sót trong điều trị:
C5.1. HĐT&ĐT có xây dựng quy trình giám sát phản ứng có hại của thuốc không? 
 1. Có	                  0. Không
C5.2. HĐT&ĐT có xây dựng quy trình giám sát chất lượng thuốc và báo cáo bất thường về chất lượng thuốc không?
 1. Có	                  0. Không
C5.3. HĐT&ĐT có xây dựng quy trình giám sát sai sót trong sử dụng thuốc không?
 1. Có	                  0. Không
C5.4. HĐT&ĐT có xây dựng quy trình sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR không?
 1. Có	                  0. Không
C5.5. HĐT&ĐT có xây dựng quy trình sử dụng thuốc trên các đối tượng người bệnh có nguy cơ cao xảy ra ADR không?
 1. Có	                  0. Không
C5.6. HĐT&ĐT có hội chẩn, thảo luận, đánh giá cho các trường hợp xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng, các sai sót trong điều trị ở bệnh viện không?
 1. Có	                  0. Không
C5.7. HĐT&ĐT có làm báo cáo định kỳ hàng năm về ADR và các sai sót trong điều trị ở bệnh viện không?
 1. Có	                  0. Không
C5.8. HĐT&ĐT có tổ chức các hoạt động tập huấn cho cán bộ y tế về ADR và sai sót trong sử dụng thuốc không?
 1. Có	                  0. Không

	C6 
	Thông báo, kiểm soát thông tin về thuốc:
C6.1. Bệnh viện có đơn vị thông tin thuốc trong bệnh viện không?
 1. Có	                  0. Không
C6.2. Bệnh viện có triển khai hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện không?
 1. Có→C6.2.1                0. Không
C6.2.1. Hình thức triển khai thông tin thuốc được thực hiện tại bệnh viện:  
	 1. Trao đổi trực tiếp                             
	 5. Điện thoại

	 2. Văn bản        
 3. Giao ban bệnh viện
 4. Công ty dược giới thiệu               
	 6. Bảng tin bệnh viện
 7. Sinh hoạt khoa học
 99. Khác: ___________________


C6.3. Bệnh viện có ban hành bản tin thông tin thuốc tại bệnh viện không ? 
 0. Chưa thực hiện
 1. Thực hiện 1 bản tin/năm
 2. Thực hiện 2 bản tin/năm
 3. Thực hiện >2 bản tin/năm
C6.4. Số lần thông tin thuốc trong năm 2020:  [___|___|___|___]

	C7 
	Giám sát sử dụng kháng sinh và theo dõi sự kháng thuốc của vi khuẩn:
C7.1. Báo cáo tổng kết vi sinh của bệnh viện:
C7.1.1. HĐT&ĐT có thực hiện tổng kết dữ liệu vi sinh của bệnh viện không?
 1. Có→C7.1.2                0. Không→ C7.1.3                             
C7.1.2. Tần suất tổng kết: 
 1. 3 tháng
 2. 6 tháng
 3. 1 năm
 99. Khác: ___________________
C7.1.3. Lý do không tổng kết dữ liệu vi sinh của bệnh viện: ____________________________
C7.2. Danh mục thuốc kháng sinh cần phê duyệt tại bệnh viện:
C7.2.1. HĐT&ĐT có xây dựng danh mục thuốc kháng sinh cần phê duyệt tại bệnh viện không?
 1. Có→C7.2.2                0. Không
C7.2.2. Số lượng thuốc kháng sinh có trong danh mục cần phê duyệt: [___|___|___|___]
C7.3. Quy trình phê duyệt kháng sinh cần ưu tiên quản lý tại bệnh viện:
C7.3.1. HĐT&ĐT có xây dựng quy trình phê duyệt kháng sinh cần ưu tiên quản lý tại bệnh viện không?
 1. Có→C7.3.2                0. Không
C7.3.2. Đặc điểm xây dựng quy trình phê duyệt kháng sinh cần ưu tiên quản lý tại bệnh viện:
 1. Theo hướng dẫn của BYT
 2. Do bệnh viện xây dựng dựa trên Hướng dẫn của BYT
 99. Khác (ghi rõ): ___________________
C7.4. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện: 
C7.4.1. HĐT&ĐT có xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện không?
 1. Có→C7.4.2, C7.4.3                0. Không
C7.4.2. Đặc điểm xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại bệnh viện:
 1. Dựa trên báo cáo kết quả vi sinh của bệnh viện  
 2. Do bệnh viện xây dựng dựa trên Hướng dẫn của BYT
 99. Khác (ghi rõ): ___________________
C7.4.3. Tần xuất cập nhật Hướng dẫn sử dụng kháng sinh bao lâu/lần:
 1. 01 năm
 2. 02 năm
 99. Khác: ___________________
C7.5. Báo cáo tình hình sử dụng thuốc kháng sinh:
C7.5.1. HĐT&ĐT có thực hiện báo cáo tình hình sử dụng thuốc kháng sinh không?
 1. Có→C7.5.2                0. Không
C7.5.2. Tần suất báo cáo tình hình sử dụng thuốc kháng sinh bao lâu/lần:
 1. 1 tháng
 2. 3 tháng
 3. 6 tháng
 4. 1 năm
 99. Khác (ghi rõ): ___________________

	C8 
	Phối hợp hoạt động:
C8.1. Hội đồng Khoa học tiến hành thẩm định và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các hướng dẫn điều trị dùng trong bệnh viện do HĐT&ĐT xây dựng không?
 1. Có	                  0. Không
C8.2. HĐT&ĐT có phối hợp với Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn xây dựng kế hoạch chống kháng thuốc, giám sát sự kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh thường gặp và triển khai hoạt động này trong bệnh viện không?
 1. Có	                  0. Không



D. CÁC KHÓ KHĂN KHI TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐT&ĐT
	D1 
	Khó khăn, bất cập trong xây dựng cơ cấu tổ chức: ___________________

	D2 
	Khó khăn khi xây dựng và triển khai các hoạt động của HĐT&ĐT
 1. Giai đoạn xây dựng các tài liệu
 2. Giai đoạn triển khai
 3. Giai đoạn theo dõi, giám sát
 4. Giai đoạn báo cáo tổng kết
Ghi rõ khó khăn:



E. CÁC Ý KIẾN VỀ GIẢI PHÁP ĐỂ CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TRÊN






Người điền: __________________________________Ngày điền: [___|___] / [___|___] / [___|___]
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